KHBD MÔN HÓA HỌC 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Ngày soạn: 
Tuần:
Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tiết ...... ...... )

CHƯƠNG 3: HỢP CHẤT CHỨA NITROGEN
TÊN BÀI DẠY: BÀI 8: AMINE
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon).
- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc - chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm -NH2 (tính base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid, phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline, phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2.
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide (Cu(OH)2); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.
- Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh, kĩ năng thực hành thí nghiệm để tìm hiểu về  tính chất của amine.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về tính chất, ứng dụng của amine, trình bày và báo cáo trước lớp
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia đóng góp ý kiến trong nhóm và tiếp thu sự góp ý, đề xuất, hỗ trợ của các thành viên trong nhóm. Giải quyết được các tình huống trong đời sống.
2.2. Năng lực hóa học: 
a. Nhận thức hoá học: 
- Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon).
- Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc - chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.
- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.
- Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm -NH2 (tính base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid , phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline , phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2.
- Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học
- Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide (Cu(OH)2); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.
[bookmark: _Hlk216529375]* Tích hợp phát triển năng lực số:
1.1.NC1a : Kỹ năng về thông tin và dữ liệu: Xem và tìm kiếm video thí nghiệm, video mô phỏng phản ứng thế của aniline với bromine.
1.1.NC1b: Sử dụng phương tiện kĩ thuật số quét mã QR để xem video thí nghiệm 
5.2.NC1a.: Tạo sản phẩm số: Tạo sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ minh họa các phản ứng của amine bằng Canva hoặc PowerPoint).
1.1.NC1b.  Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Học sinh sử dụng phần mềm tương tác trao đổi làm bài online 
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 
- Biết sử dụng cũng như xử lí một số vẫn đề thực tế có liên quan đến amine.
5.2.NC1a. Giải quyết vấn đề:  Vận dụng kiến thức để giải thích các vấn đề  trong thực tế.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, tự tìm tòi thông tin trong SGK và các tài liệu khác liên quan đến amine. 
- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.
- HS có trách nhiệm trong cộng đồng, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
· Giáo án giảng dạy, giáo án PPT.
· Dụng cụ để HS làm các thí nghiệm hoặc chuẩn bị video để chiếu cho HS xem.
2. Đối với học sinh (HS): Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu  
	- Tạo hứng thú và kích thích sự tò mò của học sinh vào chủ đề học tập. Học sinh tiếp nhận kiến thức chủ động, tích cực, hiệu quả.
1.1.NC1a.: Tìm kiếm thông tin về amine
b. Nội dung:
Giáo viên trình chiếu thông tin truyền thông về tác hại của thuốc lá chứa nhiều amine độc hại.
c. Sản phẩm: HS quan sát, lắng nghe và tiếp nhận thông tin kích thích sự tò mò tìm hiểu về hợp chất amine.
d. Tổ chức thực hiện :HS hoạt động cá nhân chú ý lắng nghe, 
- Giới thiệu nội dung bài học: Vậy amine là gì? Amine có đặc diểm cấu tạo và tính chất gì?  Chúng ta cùng nghiên cứu bài học để làm rõ.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm và phân loại amine
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc).
5.2.NC1a: Tạo sản phẩm số: Tạo sơ đồ tư duy từ NH3 tạo thành các amine
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1: Em hãy quan sát ví dụ sau và cho biết nhóm chức trong phân tử amine? Từ đó nêu khái niệm amine?
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Câu 2: Dựa vào số nguyên tử H của NH3 bị thay thế và đặc điểm cấu tạo của nhóm thế hãy cho biết amine được phân thành mấy loại?
Câu 3: Hãy phân loại các amine trên dựa theo bậc amine và theo đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đại diện cho nhóm trình bày phiếu học tập nhóm mình. 
+ GV gọi HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	I. Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp:
1. Khái niệm:
- Amine là dẫn xuất của ammonia trong đó nguyên tử H của NH3 được thay thế bằng gốc hydrocarbon.
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2. Phân loại: 
- Bậc của amine: số gốc hydrocarbon liên kết trực tiếp với nguyên tử nitrogen.
	– Dựa vào số nguyên tử hydrogen của phân tử NH3 bị thay thế, amine được phân loại theo bậc của amine. 
– Amine bậc I là amine có 1 nhóm thế, bậc II có 2 nhóm thế, bậc III có 3 nhóm thế tương ứng với số nguyên tử hydrogen trong phân tử NH3 bị thay thế.
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- Dựa vào đặc điểm cấu tạo của nhóm thế, amine có nguyên tử nitrogen liên kết trực tiếp với vòng benzene gọi là arylamine, nguyên tử nitrogen liên kết với gốc alkyl, gọi là alkylamine.
- Đặc điểm cấu tạo của gốc hydrocarbon.
+ Nhóm amine liên kết với gốc alkyl:
+ Nhóm amine liên kết trực tiếp với C của vòng benzene.



Hoạt động 2: Tìm hiểu về đồng phân, danh pháp.
a. Mục tiêu: - Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc - chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.
5.2.NC1a:: Tạo sản phẩm số: Tạo bảng danh pháp của một số amine cơ bản bằng Canva hoặc PowerPoint) 
b. Nội dung: Đọc thông tin trong bảng danh pháp amine, giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Câu 1: Amine có những kiểu đồng phân nào? Viết đồng phân amine có CTPT là C3H9N
Câu 2: Gọi tên các đồng phân amine của C3H9N theo danh pháp thay thế và danh pháp gốc – chức.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ GV yêu cầu HS thực hiện theo nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 2. 


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần



Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả của nhóm mình hoặc cá nhân.
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét.
	3. Đồng phân:
Amine có các đồng phân: đồng phân bậc amine, mạch carbon, vị trí nhóm amine.
VD:
	Đồng phân
	Tên thay thế
	Tên gốc – chức

	CH3CH2CH2NH2
	Propan-1-amine
	Propylamine

	(CH3)2CHNH2:
	Propan-2-amine
	Isopropylamine

	CH3NHC2H5
	N-methylethan-1-amine
	Ethylmethylamine

	(CH3)3N:
	N,N-dimethylmethanamine
	Trimethylamine



4. Danh pháp:
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Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí 
a. Mục tiêu: 	- Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả năng hoà tan).
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.
1.1.NC1a: Tìm kiểm thông tin về amine

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, và điền các thông tin còn thiếu vào phiếu học tập số 3
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
1. Methylamine, dimethylamine, trimethylamine và ethylamine là những chất ...., ... khó chịu,
- Các amine có khối lượng phân tử cao hơn là những........hoặc .....
- Mamine tăng ⇒  Nhiệt độ sôi ...., độ tan......
- Aniline là chất....., ..... màu, để lâu ngoài không khí chuyển thành màu....
- Các amine đều: .....
- Hóa trị của nguyên tử N trong amin  bằng ...
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
- Mô hình phân tử methylamine và aniline
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d. Tổ chức thực hiện
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành các nhóm. Yêu cầu HS lắp ráp mô hình phân tử methylamine và aniline. Thảo luận xác định cấu trúc phân tử của chúng và đặc điểm hóa trị của N và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 3.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần



Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả của nhóm mình 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.


Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét.
+ HS Lắng nghe, ghi chép
	II. Đặc điểm cấu tạo:
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- N trong amine có hóa trị 3, trên nguyên tử N còn 1 cặp e hóa trị chưa tham gia liên kết.

III. Tính chất vật lí:
- Về trạng thái tồn tại: Các amine có khối lượng thấp như methylamine và ettylamine là những chất khí, có mùi gần giống amonia. Còn các amine bậc cao hơn là những chất lỏng, có một số là chất rắn.
Cũng cần lưu ý rằng những alkyl amine và amine gốc hidrocacbon mạch thẳng thường dễ bay hơi có mùi giống amonia và rất độc. Chúng thường tồn tại trong các thịt cá và đây cũng chính là nguyên nhân khiến thực phẩm có mùi tanh ôi. Do đó để khử bớt các amine người ta thường dùng giấm hoặc chanh.
- Nhiệt độ sôi: Nhờ có sự phân cực và có mặt của hydrogen liên phân tử lên chúng có nhiệt độ cao hơn hydrocacbon tương ứng. Tuy nhiên, nhiệt độ sôi của chúng lại thấp hơn alcohol.
- Độ tan: Các amine thấp tan tốt trong nước, các amine có khối lượng cao ít tan hoặc không tan. Có vòng benzene khả năng tan càng kém hơn



Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế amine:
a. Mục tiêu:  Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm –NH2 (tính base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid , phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline (anilin), phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH)2. 
 Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl3), với copper(II) hydroxide (Cu(OH)2); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.
- Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).
- 1.1NC1a: Sử dụng thiết bị kỹ thuật số: hs xem thí nghiệm và giải thích 
5.2.NC1a –Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích hiện tượng thực tế: để khử mùi tanh của cá do một số amine gây ra.
1.1.NC1b.  Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Học sinh sử dụng phần mềm tương tác trao đổi làm bài online

b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
PHIẾU HỌC TẬP 
Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi
1. Cho biết tác dụng của methylamin, aniline với quỳ tím hoặc phenolphtalein, chất nào làm đổi màu?
2. Aniline có tính base không? Lấy ví dụ PTHH minh họa.
3. So sánh tính base của methylamine, ammonia, anilin.
4. Amine có khả năng tạo phức chất không? Lấy ví dụ PTHH minh hoạ.
5. Những amine nào thể hiện tính khử? Lấy ví dụ PTHH minh hoạ.
           6. Viết PTHH của phản ứng aniline tác dụng với brom . 
[image: ]

[image: ]
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh, phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS 
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Chia lớp thành các nhóm, thực hiện nhiệm vụ theo phương pháp góc:
[image: ]
Sơ đồ di chuyển:
[image: ]
Sau khi hoàn thành các góc, nhóm sẽ quay về vị trí ban đầu
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát HS hoạt động, hỗ trợ khi HS cần



Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS báo cáo kết quả của nhóm mình 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Chiếu video thí nghiệm mô phỏng phản ứng thế của aniline với bromine.
+ GV đánh giá, nhận xét.
để khử mùi tanh của cá do một số amine gây ra người ta có thể dùng giấm ăn, chanh…(có tính acid nhưng an toàn).

+ HS Lắng nghe, ghi chép.
	III. Tính chất hóa học:
1. Tính base và phản ứng tạo phức:
a. Phản ứng với chất chỉ thị:
- Amine có tính base yếu : làm hóa xanh quỳ tím, hóa hồng phenolphtalein (trừ aniline);
b. Phản ứng với dung dịch acid
CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl
c. Phản ứng với dung dịch muối:
3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → 3CH3NH3Cl + Fe(OH)3 ↓                                               
 (nâu đỏ)
d. Phản ứng với Cu(OH)2 
2CH3NH2 + CuSO4 + 2H2O → (CH3NH3)3SO4 + Cu(OH)2
- Sau đó kết tủa bị hòa tan tạo dung dịch có màu xanh thẫm
Cu(OH)2 +4CH3NH2 →[Cu(CH3NH2)4](OH)2 2. Phản ứng với nitrous acid:
Alkylamine bậc 1 tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thường:
CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O
Aniline tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thấp:
[image: ]
3. Phản ứng của aniline với nước bromine:
[image: ]
IV. Ứng dụng:
Aniline là nguyên liệu tổng hợp 1 số chất quan trọng trong các lĩnh vực: phẩm nhuộm, dược phẩm, công nghiệp polymer….
V. Điều chế:
- Khử -NO2 thành NH2 bởi các kim loại trong HCl
[image: ]
- Alkyl hóa ammonia
[image: ]



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
1. Mục tiêu:
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trong bài amine.
- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
1.1.NC1b.  Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số: Học sinh sử dụng phần mềm tương tác trao đổi làm bài online

2. Nội dung: Hoàn thành các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập số 4.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc một?
A. (CH3)3N.     B. CH3NHCH3		C. CH3NH2.     D. CH3CH2NHCH3.
Câu 2: Dung dịch nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. aniline.    B. methylamine.    C. acetic acid.    D. ethanol.
Câu 3: Ở điều kiện thường, amine X là chất lỏng, dễ bị oxi hoá khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước bromine tạo kết tủa trắng. Amine nào sau đây thoả mãn tính chất của X?
A. dimethylamineamine.	B. benzylamine.	C. methylamine.	D. aniline.
Câu 4: Dãy gồm tất cả các amine là
A. CH3NH2, CH3COOH, C2H5OH, C6H12O6.
B. C2H5OH, CH3NH2, C2H6O2, HCOOH.
C. C2H5NH2, (CH3)3N, CH3CHO, C6H12O6.
D. C2H5NH2, (CH3)3N, CH3NH2, C6H5NH2.
Câu 5: Tên gọi của hợp chất CH3-CH2-NH-CH3 là
A. Ethylmethylamine.		B. Methyletanamine.
C. N-mhetylethylamine.		D. Methylethylamine.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các amine đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
B. Các amine đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.
C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính aniline, có thể dùng dung dịch HCl.
D. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amine đều tan nhiều trong nước.
Câu 7: Tiến hành thí nghiệm trên hai chất phenol và aniline, hãy cho biết hiện tượng nào sau đây sai?
A. Cho nước bromine vào thì cả hai đều cho kết tủa trắng.
B. Cho dung dịch HCl vào thì phenol cho dung dịch đồng nhất, còn aniline thì tách làm 2 lớp.
C. Cho dung dịch NaOH vào thì phenol cho dung dịch đồng nhất, còn aniline thì tách làm 2 lớp.
D. Cho 2 chất vào nước lạnh, với phenol tạo dung dịch đục, với aniline hỗn hợp phân hai lớp.
Câu 8: Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc hai và là chất khí ở điều kiện thường?
	A. CH3NH2.	B. (CH3)3N.
	C. CH3NHCH3.	D. CH3CH2NHCH3.
Câu 9: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất?
	A. CH3NH2.	B. C6H5NH2 (aniline).
	C. C2H5NH2.	D. NH3.
Câu 10. (A.14): Có bao nhiêu amine bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N?
A. 4.	B. 2.	C. 5.	D. 3.
3. Sản phẩm: Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập. 
4. Tổ chức thực hiện:
- HĐ chung cả lớp: GV tổ chức hoạt động bằng quizzi. HS chuẩn bị điện thoại kết nối. 3 HS có kết quả tốt nhất sẽ được nhận phần quà của GV.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG:
a. Mục tiêu: HĐ vận dụng và tìm tòi mở rộng được thiết kế cho HS về nhà làm, nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong bài để giải quyết các các câu hỏi, bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến thức của HS, không bắt buộc tất cả HS đều phải làm, tuy nhiên GV nên động viên khuyến khích HS tham gia, nhất là các HS say mê học tập, nghiên cứu, HS khá, giỏi và chia sẻ kết quả với lớp.
1.1.NC1a – Sử dụng thiết bị kỹ thuật số để tiếp nhận thông tin học tập.
5.2.NC1a –Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích hiện tượng thực tế: học sinh tìm hiểu và vận dụng để giải thích hiện tượng thực tế liên quan amine.
b. Nội dung: Hoàn thành câu hỏi bài tập của GV.
1. Nicotin là một amine độc có trong thuốc lá.
2. Tryptamine là chất độc trong một số loại nấm, mủ cây.
3. Dimethyltryptamine (C12H16N2) - DMT là chất có trong cây cần sa và một số loại ma túy tổng hợp.
Hãy tìm hiểu cấu tạo, tác hại và cách ứng xử khi gặp các chất này?
c. Sản phẩm: Bài viết/báo cáo/PHT hoặc bài trình bày powerpoint của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu nộp báo cáo theo dạng video, powerpoint hoặc padlet
- Yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học tiếp theo.
- Phương án đánh giá: Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của HS (cá nhân hay theo nhóm HĐ). 

V. PHỤ LỤC
1. Bảng kiểm đánh giá khả năng báo cáo, thuyết trình của HS (đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng, điều chế)
	Tiêu chí
	Xác nhận

	
	Có
	Không

	1. Chuẩn bị nội dung thuyết trình đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. 
	
	

	2. Diễn đạt trôi chảy, lưu loát.
	
	

	3. Giọng nói dễ nghe, ngắt - nghỉ câu hợp lí.
	
	

	4. Âm lượng vừa phải.
	
	

	5. Thái độ tự tin.
	
	

	6. Tương tác với người nghe trong khi thuyết trình.
	
	

	7. Sử dụng các công cụ hỗ trợ để minh họa.
	
	

	8. Giải đáp thắc mắc, phản biện ý kiến của người nghe.
	
	



2. Đánh giá : (công cụ ĐG – thang đo): Hoàn thành bảng nhận xét phiếu học tập theo góc
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Mức 1
8-10
	Mức 2
5-7
	Mức 3
1-4

	a
	Nêu hiện tượng, giải thích và viết PTHH
	Trình bày chính xác trên 2/3 nội dung yêu cầu.

Điểm đạt được: 
	Trình bày chính xác 1/3- 2/3 nội dung yêu cầu.
Điểm đạt được:
	Trình bày chính xác dưới 1/3 nội dung yêu cầu.
Điểm đạt được:

	b
	Xác định vai trò của các chất trong mỗi phản ứng
	Trình bày chính xác trên 2/3 nội dung yêu cầu.

Điểm đạt được:
	Trình bày chính xác 1/3- 2/3 nội dung yêu cầu.
Điểm đạt được:
	Trình bày chính xác dưới 1/3 nội dung yêu cầu.
Điểm đạt được:


 

3. Phiếu đánh giá theo tiêu chí (hoạt động 4 tìm tòi mở rộng).

	STT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	MỨC ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC

	
	
	Mức 3
(tốt)
	Mức 2
(trung bình)
	Mức 1
(kém)
	

	1
	Thiết kế padlet/
Powerpoint/
video

	8 – 10 đ
Cách thức trình bày trực quan, ngắn gọn, rõ ràng, hình thức đẹp, màu sắc dễ đọc, ấn tượng. 
	5 – 7 đ
Trình bày trực quan, hình thức bình thường, màu sắc dễ đọc. 
	1 - 4 đ
Trình bày trực quan, hình thức sắp xếp còn lộn xộn, màu sắc khó đọc.
	

	2
	Trình bày nội dung

	8 – 10 đ
Trình bày chính xác được trên 2/3 các yêu cầu.
	5 – 7 đ
Trình bày chính xác 1/3- 2/3 nội dung yêu cầu. 

	1 – 4 đ
Trình bày chính xác dưới 1/3 nội dung yêu cầu. 

	

	3
	Hình ảnh minh họa
	8 – 10 đ
Mỗi nội dung trả lời đều có ít nhất một hình ảnh minh họa phù hợp.
	5 – 7 đ
Có từ 1/3 đến 2/3 nội dung trả lời có hình ảnh minh họa phù hợp.
	1 – 4 đ
Có  dưới 1/3 nội dung trả lời có hình ảnh minh họa phù hợp.
	

	4
	Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.
	8 – 10 đ
Mỗi nội dung trả lời đều có trích dẫn ít nhất một nguồn tài liệu tham khảo.
	5 – 7 đ
Có từ 1/3 đến 2/3 nội dung trả lời có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.
	1 – 4 đ
Có  dưới 1/3 nội dung trả lời có trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo.
	



Tổng điểm các tiêu chí:  . . . . .
Điểm kì vọng: 40
Điểm quy đổi ra thang 10: Tổng điểm các tiêu chí x 10/40
			   5
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KHBD MÔN H Ó A H Ọ C 12  –   K Ế T N Ố I TRI TH Ứ C V Ớ I CU Ộ C S Ố NG             1     Ngày soạn:    Tuần:   Thời gian thực hiện: 02 tiết (Tiết ...... ...... )     CHƯƠNG 3: H Ợ P CH Ấ T CH Ứ A NITROGEN   TÊN BÀI D Ạ Y:  BÀI  8 :  AMINE   I. MỤC TIÊU   1. Kiến thức   -   Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc hydrocarbon).   -   Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc  -   chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.   -   Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khả  năng hoà tan).   -   Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.   -   Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm  - NH 2   (tính base (với  quỳ tím, với HCl, với FeCl 3 ), phản ứng với nitrous acid , phản ứng thế ở nhân thơm (với nư ớc  bromine) của aniline , phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH) 2 .   -   Thực hiện được (hoặc quan sát video) thí nghiệm về phản ứng của dung dịch methylamine (hoặc  ethylamine) với quỳ tím (chất chỉ thị), với HCl, với iron(III) chloride (FeCl 3 ), với copper(II)  hydroxide (Cu(OH) 2 ); phản ứng của aniline với nước bromine; mô tả được các hiện tượng thí  nghiệm và giải thích được tính chất hoá học của amine.   -   Trình bày được ứng dụng của amine (ứng dụng của diamine và aniline); các phương pháp điều  chế amine (khử hợp chất nitro và thế nguyên tử H trong phân tử ammonia).   2. Năng lực:   2.1.  Năng l ự c chung:     -   Năng l ự c t ự   ch ủ   và t ự   h ọ c:   Kĩ năng tìm ki ế m thông tin trong SGK, quan sát hình  ả nh , kĩ năng  th ự c hành thí nghi ệ m   đ ể   tìm hi ể u v ề     tính chất của amin e .   -   Năng l ự c giao ti ế p và h ợ p tác:   Làm vi ệ c nhóm tìm hi ể u v ề   tính ch ấ t,  ứ ng d ụ ng c ủ a amine, trình  bày và báo cáo trư ớ c l ớ p   -   Năng l ự c gi ả i quy ế t v ấ n đ ề   và sáng t ạ o :  Tham gia đóng góp ý kiến trong nhóm và tiếp thu sự  góp ý, đề xuất, hỗ tr ợ của các thành viên trong nhóm.   Giải quyết được các tình huống trong đời  sống.   2.2. Năng l ự c hóa h ọ c:    a. Nh ậ n th ứ c hoá h ọ c:    -   Nêu được khái niệm amine và phân loại amine (theo bậc của amine và bản chất gốc  hydrocarbon).   -   Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc  -   chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.   -   Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí của amine (trạng thái, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy,  khả năng hoà tan).   -   Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử và hình dạng phân tử methylamine và aniline.   -   Trình bày được tính chất hoá học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm  - NH 2   (tính base (với  quỳ tím, với HCl, với FeCl 3 ), phản ứng với nitrous acid , phản ứng thế ở nhân thơm (với nước  bromine) của aniline , phản ứng tạo phức của methylamine (hoặc ethylamine) với Cu(OH) 2 .  

